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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Vương 
Các Hội thẩm nhân dân:         + Ông Huỳnh Văn Hiền 

                                                 + Ông Phan Trường Chinh 
- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Nguyễn Trọng Thành, là Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Trà Văn Bên - Kiểm sát viên.   

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

05/2020/TLST-HS, ngày 01 tháng 12 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số: 04/2020/TLST-HS, ngày 24 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:  

Đoàn Xuân T (tên gọi khác: không), sinh ngày 21 tháng 8 năm 1975, xã Đ, 
huyện M, tỉnh Quảng N. Nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng N. Nghề 

nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 7/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: 
Việt Nam; tôn giáo: không; Con ông Đoàn B (chết) và bà Lê Thị Thúy L, sinh 

năm: 1948; Bị cáo có 06 anh chị em ruột, bị cáo là con thứ 03 trong gia đình. Vợ 
Hoàng Thị Hồng V, sinh năm 1991. Con Đoàn Thị Tiểu Y, sinh năm 2018. Tiền 

án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 
07/9/2020 cho đến nay. Bị cáo Đoàn Xuân T có mặt tại phiên tòa.    

- Người bị hại:   
Ông Đoàn Xuân Đ, sinh năm 1970 (Có mặt) 

Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1971 (Vắng mặt) 
Cùng địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng N.   
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1992  (Vắng mặt) 
Địa chỉ: Xã N, huyện T, tỉnh Quảng N. 

- Người làm chứng: 
+ Ông Nguyễn T,  sinh năm 1972 (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng N. 
+ Ông Võ Ngọc T, sinh năm 1978 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn B, xã P, thị xã Đ, tỉnh Quảng N. 
+ Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1978 (Vắng mặt) 
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Địa chỉ: Phường P, thị xã Đ, tỉnh Quảng N. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:    
  

Khoảng 15 giờ ngày 01/6/2020, bị cáo Đoàn Xuân T, sinh năm 1975 thường 
trú tại thôn T, xã Đ, huyện M, Quảng N đi đến nhà ông Nguyễn T, sinh năm 1972 

ở cùng thôn để mượn xe máy nhưng ông T không đồng ý. Sau đó ông T điều 
khiển xe máy biển số 51S9 – 4970 chở bị cáo đi đến Cửa hàng xăng dầu Đức Lân 

thuộc thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức. Khi đến nơi, ông T điều khiển xe 
về còn bị cáo vào trong Cửa hàng xăng dầu Đức Lân lấy một vỏ thùng sơn cũ đi 

ra gặp ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1978 ở Phổ Minh, Đức Phổ (là nhân viên bán 
xăng tại Cửa hàng xăng dầu Đức Lân) và yêu cầu ông T bán cho bị cáo 50.000 
đồng xăng A95. Sau khi ông T bơm xăng vào vỏ thùng sơn cho bị cáo thì bị cáo 

nhờ ông Võ Ngọc T, sinh năm 1978, ở Phổ Cường, Đức Phổ (nhân viên Cửa hàng 
xăng dầu Đức Lân) chở bị cáo đi đến ngã tư chợ Thạch Trụ. Ông T điều khiển xe 

mô tô biển số 51K2-4061 chở bị cáo ngồi phía sau xe cầm theo vỏ thùng sơn cũ 
chứa xăng bên trong. Khi ông T chở bị cáo đi đến đoạn đường ngã 3 gần tiệm 

vàng Hường của gia đình ông Đoàn Xuân Đ, sinh năm 1970 ở thôn Thạch Trụ T, 
Đức L, Mộ Đ thì bị cáo nói “đây, đây, đây” đồng thời dùng tay tì vai phải của 

ông T nên ông T đánh lái về bên phải đi vào lề đường. Lúc này, bị cáo T xuống 
khỏi xe, cầm thùng sơn chứa xăng chạy vào trong tiệm vàng H và tạt xăng vào 

nền nhà rồi ném vỏ thùng sơn ra ngoài. Sau đó, bị cáo T lấy từ trong túi quần ra 
một cái máy quẹt lửa và một khẩu trang vải để đốt nhưng chưa đốt được thì ông 

Thừa đang đứng nói chuyện với ông Đ phía trước nhà thấy vậy liền chạy đến 
chụp tay bị cáo lại nhưng bị cáo dùng tay đẩy ông T ra ngoài và dùng khẩu trang 
thấm xăng dưới nền nhà rồi bật quẹt lửa đốt làm ngọn lửa bùng cháy trong nhà 

ông Đ. Hậu quả làm hư hỏng một số đồ vật trong tiệm vàng Hường và bản thân 
bị cáo T cũng bị ngọn lửa làm cháy bị thương phải nhập viện điều trị tại bệnh 

viện Đà Nẵng. 
Bản Kết luận định giá tài sản số 12/KL-HĐĐG ngày 30/7/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mộ Đức, kết luận: Tổng giá trị 
tài sản bị thiệt hại 20.726.000 đồng (Hai mươi triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn 

đồng).  
Ngày 08/9/2020 Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi có kết 

luận giám định số 594/KLGĐ-PC09, kết luận: 
Dữ liệu lưu trữ trong đĩa CD-R 80 MQ, tìm thấy: 01 tập tin video có tên 

“XVR_ch1_main_20200601152800_20200601153113.asf”,dunglượng:53,6M, 
thời lượng: 00:03:19. Thời gian bắt đầu 06-01-2020 15:28:00 và kết thúc 06-01-

2020 15:31:19, gồm: Nội dung tập tin được trích xuất 23 hình ảnh đại diện từ lúc 
đối tượng xuất hiện trong đoạn video; Đối tượng là một người đàn ông ngồi phía 
sau xe mô tô màu đỏ do một người đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc áo thun ngắn 

tay màu nâu, quần dài sáng màu điều khiển. Đối tượng mặc áo sơ mi ngắn tay 
màu trắng, quần jean dài sáng màu, đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng có đường 

sọc màu nâu đỏ. Trên tay có xách một thùng nhựa, sau khi xe dừng trước tiệm 
vàng Hường, đối tượng tiến vào phía trước cửa và tạt chất lỏng chứa trong thùng 
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nhựa vào bên trong nhà. Sau đó, sử dụng một vật được lấy từ trong túi quần ra và 
tiến hành cho cháy phía bên trong. 

Trong quá trình điều tra, truy tố, cũng như tại phiên tòa bị cáo Đoàn Xuân 
Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

 Cáo trạng số: 15/CT-VKS, ngày 26/11/2020, của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Mộ Đức đã truy tố bị cáo Đoàn Xuân T đã phạm vào tội “Hủy hoại tài sản” 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 
năm 2017. 

Tại phiên tòa kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên cáo trạng đã truy 
tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 2 Điều 178, điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt 
bị cáo Đoàn Xuân T từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt 
bổ sung đối với bị cáo. 

Về dân sự: Ông Đoàn Xuân Đ, bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn Hữu T không 
yêu cầu bồi thường, khiếu nại gì nên đề nghị không xem xét. 

Đối với ông Nguyễn T điều khiển xe máy biển số 51S9 – 4970 chở bị cáo T 
đến Cửa hàng xăng dầu Đức Lân và ông Võ Ngọc T điều khiển xe mô tô biển số 

51K2-4061 chở bị cáo Thảo xách thùng sơn chứa xăng từ Cửa hàng xăng dầu 
Đức Lân đến khu vực ngã ba gần tiệm vàng Hường thì ông T và ông T đều không 

biết mục đích việc bị cáo T mua xăng để tạt vào tiệm vàng Hường làm cháy hư 
hỏng tài sản trong tiệm vàng Hường của gia đình ông Đoàn Xuân Đ. Do đó, không 

có căn cứ xử lý đối với ông Nguyễn T và ông Võ Ngọc T.  
Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên lưu 01 (một) dĩa CD rom chứa 

một đoạn video được trích xuất từ ổ cứng đầu ghi camera của tiệm vàng Hường 
được lưu vào hồ sơ vụ án và tịch thu tiêu hủy 01 (một) thùng nhựa màu trắng đỏ 
có hiệu KINGKOTE có chiều cao 35cm, đường kính miệng 30cm, đường kính 

đáy 26cm. 
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an 
huyện Mộ Đức và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức đã thực hiện là đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 
trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
[2] Tại phiên tòa, bị hại bà Nguyễn Thị P; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Hữu T; người làm chứng ông Võ Ngọc T, ông Nguyễn 

Hữu T vắng mặt nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt 
của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, căn cứ theo quy 

định tại các điều 292, 293 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét 
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xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 
[3] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đoàn Xuân T đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án, bị cáo Đoàn Xuân T khai nhận toàn 
bộ hành vi của mình đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mộ 

Đức đã truy tố; lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng 
cứ có trong hồ sơ vụ án; lời khai của bị hại, những người tham gia tố tụng khác; 

Phù hợp với Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 
hình sự huyện Mộ Đức, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Quảng Ngãi và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Có cơ sở xác định: Khoảng 
15 giờ ngày 01/6/2020, bị cáo có hành vi cầm thùng sơn chứa xăng chạy vào 

trong tiệm vàng Hường và tạt xăng vào nền nhà rồi ném vỏ thùng sơn ra ngoài. 
Bị cáo dùng khẩu trang thấm xăng dưới nền nhà rồi bật quẹt lửa đốt làm ngọn lửa 
bùng cháy trong nhà ông Đ. Hậu quả làm hư hỏng một số đồ vật trong tiệm vàng 

Hường và bản thân bị cáo T cũng bị ngọn lửa làm cháy bị thương phải nhập viện 
điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại 20.726.000 đồng 

(Hai mươi triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn đồng).  
[4] Bị cáo Đoàn Xuân T là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Bị cáo nhận thức được 
hành vi dùng khẩu trang thấm xăng dưới nền nhà rồi bật quẹt lửa đốt làm ngọn 

lửa bùng cháy trong nhà của bị hại là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp 
xâm phạm đến tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình 

an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Trước đây vào ngày 24/10/2001 bị cáo đã 
bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 

nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo vẫn không biết ăn năn, hối cải 
mà lại thực hiện hành vi dùng xăng đốt tài sản. Hành vi của bị cáo Đoàn Xuân T 
thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. 

Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc và cần buộc bị cáo phải chấp 
hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định để răn đe, giáo 

dục bị cáo, cũng như để phòng ngừa chung tội phạm và xã hội. 
Theo khoản 2 Điều 3 luật phòng cháy chửa cháy năm 2011 quy đinh: Chất 

nguy hiểm về cháy, nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hóa, vật tư dễ 
gây ra cháy, nổ; Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 
hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên đường thủy nội địa quy thì: Chất nguy hiểm là những chất hoặc 
hợp chất ở dạng khí, dạng lỏng hoặc dạng rắn có khả năng gây nguy hại tới tính 

mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Do đó, bị 
cáo đã dùng xăng để thực hiện phạm tội xem đây là chất nguy hiểm về cháy nổ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật phòng cháy và chữa cháy nên bị cáo phạm 
vào tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản  
1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị 

giá 
từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 
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thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng 
đến 03 năm: 

 a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 
tại Điều này mà còn vi phạm;  

…. 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm:  
d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 
tại phiên tòa bị cáo Đoàn Xuân T đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của 
mình và  được gia đình bị hại bãi nại về dân sự và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự đối với bị cáo. Vì vậy, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
quy định tại điểm  s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xét xử đối với 

bị cáo.  
 [6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

  [7] Về xử lý vật chứng:  

01 (một) dĩa CD rom chứa một đoạn video được trích xuất từ ổ cứng đầu 

ghi camera của tiệm vàng Hường được tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án. 
01 (một) thùng nhựa màu trắng đỏ có hiệu KINGKOTE có chiều cao 35cm, 

đường kính miệng 30cm, đường kính đáy 26cm, đây là công cụ bị cáo Thảo sử 
dụng để phạm tội vào ngày 01/6/2020, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 

hủy. 
[8] Về dân sự: Ông Đoàn Xuân Đ, bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn Hữu T 

không yêu cầu bị cáo T bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[9] Về án phí: Bị cáo Đoàn Xuân T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự 
sơ thẩm.  

[10] Đối với ông Nguyễn T điều khiển xe máy biển số 51S9 – 4970  chở 
bị cáo T đến Cửa hàng xăng dầu Đức Lân và ông Võ Ngọc T điều khiển xe mô 

tô biển số 51K2-4061 chở bị cáo Thảo xách thùng sơn chứa xăng từ Cửa hàng 
xăng dầu Đức Lân đến khu vực ngã ba gần tiệm vàng Hường thì ông T và ông T 

đều không biết mục đích việc bị cáo T mua xăng để tạt vào tiệm vàng Hường làm 
cháy hư hỏng tài sản trong tiệm vàng Hường của gia đình ông Đoàn Xuân Đ nên 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không xem xét xử lý hình sự đối với ông Nguyễn 
T và ông Võ Ngọc T là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luât.  

[11] Về căn cứ truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Mộ Đức tham gia phiên tòa là phù hợp với những nhận định trên của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận.  
Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 178, điểm s khoản 01, khoản 2 Điều 51 
Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: 
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1. Tuyên bố bị cáo Đoàn Xuân T phạm tội “Hủy hoại tài sản”. Xử phạt bị 
cáo Đoàn Xuân T 03 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi hành án.                   
2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, được 

sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 
Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) dĩa CD rom chứa một đoạn video được trích xuất 

từ ổ cứng đầu ghi camera của tiệm vàng Hường.  
 Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thùng nhựa màu trắng đỏ có hiệu KINGKOTE 

có chiều cao 35cm, đường kính miệng 30cm, đường kính đáy 26cm.  
 (Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 09/12/2020 giữa Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra Công an huyện Mộ Đức và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộ 
Đức). 

3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Đoàn Xuân T phải chịu 
200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, 

thị trấn nơi người vắng mặt cư trú. 
5. Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 
- VKSND huyện Mộ Đức; 
- CQCSĐT Công an huyện Mộ Đức; 
- Cơ quan THAHS Công an huyện Mộ Đức; 
- Phòng NVLT Công an huyện Mộ Đức; 
- Chi Cục THADS huyện Mộ Đức; 
- Bị cáo; 
- Những người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 
 

 
 Phạm Minh Vương 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  7 
 

 


